	Tên đơn vị:

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

	Số:             /BBGS
	……………., ngày           tháng        năm




BIÊN BẢN GIÁM SÁT
(V/v tình hình triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá)

Hôm  nay, hồi             ngày        tháng     năm 201…
I. Thành phần đoàn giám sát:  

1. Ông (bà)…………………………..chức vụ………………….. đơn vị………………..
2. Ông (bà)…………………………..chức vụ………………….. đơn vị………………..
3. Ông (bà)…………………………..chức vụ………………….. đơn vị………………..
II. Địa điểm giám sát: ………………………………………………………………………..
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………..
Đại diện cơ sở:         
1. Ông (bà)……………………………………..chức vụ…………………………………….
2. Ông (bà)……………………………………..chức vụ…………………………………….
3. Ông (bà)……………………………………..chức vụ…………………………………….
III. Nội dung và kết quả giám sát:
	TT
	Nội dung thực hiện
	Có
	Không
	Ghi chú

	1. 
	Kế hoạch hoạt động PCTH thuốc lá
	
	
	

	2. 
	Quy định cấm hút thuốc lá trong khuôn viên cơ quan, đơn vị
	
	
	

	3. 
	Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc mọi người tại đơn vị thực hiện đúng quy định về cấm hút thuốc lá trong toàn bộ khuôn viên cơ quan, đơn vị
	
	
	

	4. 
	 Treo biển cấm hút thuốc tại các địa điểm cấm hút thuốc trong cơ quan, đơn vị 
	
	
	

	5. 
	 Gạt tàn thuốc lá trong khuôn viên cơ quan, đơn vị
	
	
	

	6. 
	 Mẩu thuốc lá trong khuôn viên cơ quan, đơn vị
	
	
	


	7. 
	 Mùi thuốc lá trong khuôn viên cơ quan, đơn vị
	
	
	

	8. 
	 Hành vi hút thuốc lá trong khuôn viên cơ quan, đơn vị
	
	
	

	9. 
	 Quảng cáo thuốc lá trong khuôn viên cơ quan, đơn vị
	
	
	

	10. 
	 Bày bán thuốc lá trong khuôn viên cơ quan, đơn vị
	
	
	

	11. 
	 Trường hợp nào vi phạm quy định hút thuốc lá trong khuôn viên cơ quan, đơn vị bị xử phạt không?
(nếu ): ghi rõ: số trường hợp xử phạt/ mức phạt
	
	
	

	12. 
	 Báo cáo nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá trong hoạt động tổng kết của đơn vị hàng năm 
	
	
	


Nội dung khác: 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

KẾT LUẬN

NHẬN XÉT, ĐỀ NGHỊ CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

KIẾN NGHỊ CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIÁM SÁT 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Buổi làm việc kết thúc hồi ………………….. cùng ngày

Biên bản này được thành lập thành 2 bàn, có nội dung như nhau, 1 bản lưu đoàn giám sát, 1 bản lưu lại tại đơn vị được giám sát, đã đọc lại cho những người có tên trên nghe lại, thông qua và nhất trí ký tên. 
	ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ 

ĐƯỢC KIỂM TRA

(ký, đóng dấu)
	ĐẠI DIỆN 

ĐOÀN GIÁM SÁT

(ký, đóng dấu)


Áp dụng cho địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong khuôn viên (các cơ sở y tế và các cơ sở giáo dục từ mầm non đến THPT)








1

